
 

TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ II LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A5 
TUẦN HỌC THỨ 33                     Từ ngày: 1/5/2023 - Đến ngày: 5/5/2023 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

1/5 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 92 Chào cờ   

2 129 Tiếng Anh   

3 225 TV (Đọc) NGHỈ LỄ  

4 226 TV (Đọc)  
B

u
ổ

i 
ch

iề
u
 

1 161 Toán   

2 33 Đạo đức   

3  HDH -   

3 

2/5 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 227 TV (Viết)   

2 162 Toán   

3 65 TNXH BÙ NGHỈ LỄ  

4 33 Mỹ thuật   

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 130 Tiếng Anh   

2  HDH -   

3 93 
HĐTrải 

nghiệm 
  

4 

3/5 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 228 TV (Đọc) 

BÙ NGHỈ LỄ 
 

2 229 TV (Đọc)  

3 163 Toán   

4 33 Công nghệ   

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 33 ĐSTV   

2 65 GDTC   

3  TA Dynet   

5 

4/5 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 230 TV (N-N) - Bài đọc 3: Một kì quan. LTvề sắp xếp các đoạn văn. Máy chiếu 

2 164 Toán Ôn lại những gì đã học (Tiết 1,2) Máy chiếu 

3 66 TNXH Bài 23: Trái đất trong hệ mặt trời (T1) Máy chiếu 

 66 GDTC 
Bài 4: Làm quen phối hợp dẫn bóng theo  hướng 

thẳng và ném rổ bằng hai tay 
Bóng 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 131 Tiếng Anh Unit 8: Food – Review & Practice 1, 2  

2  HDH Bài đọc 3: Một kì quan. LTvề sắp xếp các đoạn văn. Máy chiếu 

3  TA Dynet   

6 

5/5 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 132 Tiếng Anh Review 1 (Units 5 – 8)  

2 231 TV (Viết) Bài viết 3: Viết thư làm quen Máy chiếu 

3 165 Toán Em vui học Toán (Tiết 1,2) Máy chiếu 

4 33 Tin học Bài 32: Thực hiện nh.vụ với sự trợ giúp của máy tính  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 33 Âm nhạc 

Thường thức Âm nhạc: Cá heo với Âm nhạc 

Hoạt động vận dụng – trải nghiệm 
 

2  HDH - Ôn tập về số và phép tính trong p vi 100 000 Máy chiếu 

3 94 
HĐ trải 

nghiệm 

Bài 33: An toàn trong ăn uống  

Nguy cơ ngộ độc thực phẩm 
Máy chiếu 

                                                                                  ĐDDH: 9 

Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày     tháng    năm 2023 

   

                                                                  KHỐI TRƯỞNG  

                                                                  

Nguyễn Thị Hương 



 

TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ II LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A5 
TUẦN HỌC THỨ 34                     Từ ngày: 8/5/2023 - Đến ngày: 12/5/2023 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

8/5 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 95 Chào cờ 

Chào mừng 83 năm ngày thành lập Đội TNTP 

HCM 15/05/1941 
 

2 133 Tiếng Anh Revision 1 for The Final Test  

3 232 TV (Đọc) - Bài đọc 4: Nhập gia tùy tục.  

                 LT về câu khiến. 
Máy chiếu 

4 233 TV (Đọc) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 166 Toán Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000 Máy chiếu 

2 34 Đạo đức Bài 12: Em tuân thủ quy tắc an toàn GT (T1, 2) Máy chiếu 

3  HDH Viết 4: Nghe-viết: Hạt mưa… Máy chiếu 

3 

9/5 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 234 TV (Viết) Bài viết 5: Em Nói và nghe: Kể chuyện Máy chiếu 

2 167 Toán ÔT về số và phép tính trong pvi 100 000 (tt T1) Máy chiếu 

3 67 TNXH Bài 23: Trái đất trong hệ mặt trời (T3) Máy chiếu 

4 34 Mỹ thuật Bài 3: Đô thị trong mắt em  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 134 Tiếng Anh Revision 2 for The Final Test  

2  HDH 
- Bài đọc 5: Bác sĩ Y- éc-xanh.  

LT về dấu hai chấm. 
Máy chiếu 

3 96 HĐTrải nghiệm Bài 34: An toàn trong ăn uống Máy chiếu 

4 

10/5 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 235 TV (Đọc) - Bài đọc 6: Người hồi sinh di tích.  

               LT về so sánh. 

Máy chiếu 

2 236 TV (Đọc) Máy chiếu 

3 168 Toán ÔT về số và phép tính trong pvi 100 000 (tt T2) Máy chiếu 

4 34 Công nghệ Bài 9: Làm đồ chơi (T5) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 34 ĐSTV 
GT & ĐS: Bộ sách “Bác Hồ và những bài học 

về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” 
 

2 67 GDTC Ôn tập thể thao tự chọn Bài 1,2,3,4 Bóng 

3  TA Dynet   

5 

11/5 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 237 TV (N-N) Trao đổi: Thực hành giao lưu. Em đọc sách báo Máy chiếu 

2 169 Toán Ôn tập về hình học và đo lường Máy chiếu 

3 68 TNXH Bài 23: Trái đất trong hệ mặt trời (T4) Máy chiếu 
 68 GDTC Ôn tập thể thao tự chọn Bài 1,2,3,4 Bóng 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 135 Tiếng Anh Revision 3 for The Final Test  

2  HDH 
- Bài đọc 5: Bác sĩ Y- éc-xanh.  

LT về dấu hai chấm. 
Máy chiếu 

3  TA Dynet   

6 

12/5 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 136 Tiếng Anh Speaking Test 1  

2 238 TV (Viết) Góc sáng tạo: Viết về một nhân vật trong truyện Máy chiếu 

3 170 Toán Ôn tập về hình học và đo lường Máy chiếu 

4 34 Tin học Ôn tập cuối năm  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 33 Âm nhạc Ôn tập cuối năm  

2  HDH Ôn tập về hình học và đo lường Máy chiếu 

3 97 HĐ trải nghiệm Bài 34: Trò chơi Giải ô chữ Máy chiếu 

                                                                                  ĐDDH: 24 

Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày     tháng    năm 2023 

   

                                                                  KHỐI TRƯỞNG  

                                                                  

Nguyễn Thị Hương 


